
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

TRUNG TÂM Y TẾ 

QUẬN SƠN TRÀ 
 

Số:        /TM-YTST 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sơn Trà, ngày        tháng 7 năm 2023 

  

THƢ MỜI CHÀO GIÁ 

V/v Mua hóa chất, test xét nghiệm các loại của 

Trung tâm Y tế quận Sơn Trà năm 2023 - 2024 

Kính gửi: Quý công ty 

 Hiện nay, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà có nhu cầu mua một số hóa chất, 

test xét nghiệm các loại cần để phục vụ chuyên môn sử dụng tại bệnh viện. 

 Để có cơ sở xây dựng kế hoạch mua sắm 1 năm, Trung tâm Y tế quận Sơn 

Trà kính mời các Quý công ty khảo sát và báo giá mặt hàng hóa chất, test xét 

nghiệm các loại cụ thể như sau: Phụ lục đính kèm. 

Thời gian nộp báo giá: Hạn cuối 17h ngày 27 tháng 7 năm 2023. 

 Nơi nhận: Hành chính – Văn thư – Tầng 9,  Trung tâm Y tế quận Sơn Trà. 

Địa chỉ: 1118 Ngô Quyền, An Hải Tây, Sơn Trà, Đà Nẵng. 

Địa chỉ liên hệ: trungtamytesontra@danang.gov.vn 

Số điện thoại: 02363.944.294 

Thông tin được đăng tải tại trang Web của Trung tâm Y tế quận Sơn Trà: 

https://benhviensontra.com.vn/vi/ 

 Hồ sơ báo giá gồm các loại giấy tờ như sau: 

- Báo giá do đại diện công ty ký và đóng dấu công ty. Bảng chào giá phải 

được bỏ vào phong bì, niêm kín miệng bao để bảo mật và tạo sự khách quan 

trong việc tạo giá. 

- Bản photo công chứng Giấy phép kinh doanh. 

- Hồ sơ sản phẩm theo đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Trung tâm Y tế quận Sơn Trà rất mong nhận được sự hơp tác của Quý 

công ty để kịp thời mua sắm hàng hóa phục vụ công tác khám chữa bệnh.  

 Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu:VT, KD-TTB-VTYT 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Ngô Văn Đình Hoài 
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PHỤ LỤC: HÀNG HÓA ĐỀ NGHỊ CHÀO GIÁ 

(Đính kèm thư mời chào giá số:        /TM-YTST ngày       tháng 7 năm 2023 của TTYT quận Sơn Trà) 
 

STT Tên hàng hoá 

Hãng sản 

xuất ( tham 

khảo) 

Thông số kỹ thuật tƣơng đƣơng ĐVT Số lƣợng 

1 Anti A 
 

Định nhóm máu Anti A Lọ 10 

2 Anti AB  Định nhóm máu Anti AB Lọ 10 

3 Anti B 
 

Định nhóm máu Anti B Lọ 10 

4 H.pylori Việt Nam 

Vùng cộng hợp: kháng nguyên H. Pylori, IgG thỏ; 

- Vạch kết quả: kháng thể chuột kháng IgG người; 

- Vạch chứng: kháng thể dê kháng IgG thỏ. 

Test 2,100 

5 HCV 
Intec/Trung 

Quốc 

Để phát hiện định tính phát hiện kháng thể kháng HCV trong huyết 

thanh hoặc huyết tương. 

- Độ nhạy:  ≥ 97%; 

Độ đặc hiệu: ≥ 99%; 

Test 850 

6 
Asan Easy 

Test Syphilis 

Asan - Hàn 

Quốc 

- Định tính kháng thể kháng giang mai trong huyết thanh hay huyết 

tương người 

- Cộng hợp vàng: Kháng nguyên tái tổ hợp treponema pallidum 

(R47, R17, R15) - keo vàng: 1.0 ± 0.2 µg; 

- Độ nhạy tương đối: 99.3 % 

- Độ đặc hiệu tương đối: 99.5 %. 

- Độ lặp lại 100% 

- Giới hạn phát hiện: 1.0 s/CO 

- Khay thử ổn định ít nhất 6 tuần sau khi mở túi nhôm. 

- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; CFS, GMP 

Test 950 

7 HCG CTK/Mỹ 

Phát hiện định tính HCG trong nước tiểu của người. 

- Độ nhạy:  ≥ 95% 

Độ đặc hiệu: ≥ 98% 

Test 3,000 tu
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8 
Que thử đường 

huyết 

Taidoc-Đài 

Loan 

Thông số kỹ thuật của que thử:  

- Sử dụng công nghệ Glucose oxidase (GOD) 300 đơn vị; công nghệ 

GDH-FAD (thế hệ V, tiêu chuẩn  ISO 15197:2013;  ISO 

15197:2015) 

- Potassium ferricyanide 9,0 mg 

- Vùng đo: 10 ~800mg/dL (0.56 ~ 44.4 mmol/L) 

- Thể tích mẫu: 0.5 µl 

- Thời gian thử: 5 giây. 

- Giới hạn hct: 0%-70%. 

(Đặt máy  FC-G168 /Taidoc Đài Loan, công nghệ của hãng MedNet 

GmbH- CHLB Đức miễn phí theo nhu cầu thực tế của bệnh viện ) 

Test 550 

9 
Onsite HAV 

IgG/IgM Rapid 
Mỹ 

Test phát hiện phân biệt kháng thể IgG và IgM kháng virus viêm gan 

A 
Test 300 

10 
Onsite HEV 

IgM Rapid 
Mỹ Test xét nghiệm Anti HEV Test 300 

11 
Anti HBS (Hbs 

Ab) 
  Test 90 

12 

Kít xét nghiệm 

sàng lọc ung thư 

CTC ThinPrep 

Pap Test 

Hologic-Mỹ 

Bộ kít xét nghiệm ung thư cổ tử cung ThinPrep Pap TestThành phần: 

1/ 01 lọ dung dịch PreservCyt Solution: 

- Thành phần : Dung dịch đệm bảo quản có chứa methanol. 

- Tác dụng: Bảo quản tế bào 

- Quy cách: Lọ 20ml 

- HSD: 24 tháng 

2/ 01 chổi lấy mẫu tế bào cổ tử cung Rovers Cervex-Brush hoặc 

Cytobrush/Spatula 

- Được làm bằng nhựa PE 

- Tác dụng: Dùng để lấy tế bào cổ tử cung 

- HSD: 36 tháng 

3/ 01 màng lọc: 

- Tác dụng: Lọc tế bào và dán các tế bào lên lam kính. 

- Quy cách: Khay 100 cái 

- HSD: 18 tháng 

4/ 01 lam kính ThinPrep: 

- Làm bằng thủy tinh 

- Tác dụng: giữ các tế bào bám dính trên bề mặt lam kính. 

- Quy cách: Hộp 100 cái. 

- HSD: 60 tháng 

Test 175 
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13 
Que cấy tránh 

thai 

N.V. 

Organon - 

Hà Lan 

- Que cấy dưới da 

- Hoạt chất: Etonogestrel 

- Nồng độ: 68mg 

- Que dài 4cm, rộng 2mm. Que cấy có tác dụng ngừa thai >99% 

Que 20 

14 NK-Pylori Test Việt Nam 
Hộp 20 giếng rời được dùng để phát hiện nhanh H. pylori có trong 

bệnh phẩm hoặc trên môi trường nuôi cấy 
Test 2,600 

15 
Bộ nhuộm 

Gram 
  Bộ 3 

16 

Ngoại kiểm 

huyết học 

(RIQAS 

Monthly 

General Clinical 

Chemistry) 

  Hộp 4 

17 

Ngoại kiểm sinh 

hóa (RIQAS 

Monthly 

Haematology) 

  Hộp 2 

Tổng: 17 mặt hàng 
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